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I. MỤC ĐÍCH 

Tài liệu này quy định một phương pháp thống nhất trong việc soạn thảo, xem xét, 
phê duyệt, phân phối, lưu trữ, thay đổi nội dung các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất 
lượng của Trường Đại học Vinh theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo: 

- Quy trình tuyển sinh áp dụng cho các loại hình đào tạo trình độ đại học hệ vừa 
làm vừa học; 

- Quy trình này áp dụng cho việc quản lý quá trình tuyển sinh hệ vừa làm vừa học 
tại Trường Đại học Vinh. 

- Quy trình này áp dụng cho việc quản lý quá trình giảng dạy hệ vừa làm vừa học 
tại Trường Đại học Vinh. 

-  Các giảng viên và người học. 

- Quy trình về việc tổ chức thi, chấm thi, bao gồm: nhiệm vụ, quyền hạn của các 
đơn vị trong công tác chuẩn bị và công tác tổ chức cho kỳ thi, chuẩn bị đề thi, coi thi, 
chấm thi, phúc khảo và lưu trữ. 

- Chuẩn hóa các công việc xét và công nhận tốt nghiệp 

- Đảm bảo việc xét và công nhận tốt nghiệp theo đúng yêu cầu, trình tự, đúng với 
quy chế hiện hành. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Các trường, viện, khoa, các ngành đào tạo hệ vừa làm vừa học, các cá nhân, đơn 
vị liên quan và người học. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu. 
- Tiêu chuẩn ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng. 
- Các văn bản tham chiếu khác (Phụ lục 1). 
IV. THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

- GDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

- CNTT: Trung tâm Công nghệ Thông tin. 

- CTCT-HSSV: Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên 

- HCTH: Phòng Hành chính Tổng hợp 

- KH-TC: Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- ĐBCL: Trung tâm Đảm bảo chất lượng 

- TTr-PC: Phòng Thanh tra - Pháp chế 

- VLVH: Hệ vừa làm vừa học 

- NC&ĐTTT: Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến. 
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V. NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH 

5.1. Lưu đồ 
 

 
  

STT Lưu đồ công việc 
Trách 
nhiệm 

Diễn giải/Biểu mẫu 

1.  

 

Trung tâm 
GDTX 

- Khi có thông báo tuyển sinh của 
Nhà trường, thí sinh xem thông báo 
nắm các thông tin tuyển sinh 
- Thông báo tuyển sinh 
QT.GDTX.01/BM.01 

2.  

 
Trung tâm 
GDTX/ 
Thí sinh và 
các ĐVLQ  

-  Trung tâm GDTX thu nhận, phối 
hợp với các trường, khoa, viện xử 
lý hồ sơ tuyển sinh. Lập danh sách 
thí sinh đề nghị xét tuyển 
- Phiếu đăng ký tuyển sinh 
QT.GDTX.01/BM.02 

3.  

 

Hiệu trưởng/ 
Trưởng đơn 
vị 

- Hội đồng tuyển sinh căn cứ các 
quy định về tuyển sinh VLVH, xét 
duyệt danh sách, số lượng thí sinh 
từng ngành, từng đối tượng 
- QĐ thành lập hội đồng tuyển sinh 
QT.GDTX.01/BM.03 

4.  

 

Hiệu trưởng 

- Trung tâm GDTX tổng hợp kết 
quả xét tuyển từ Hội đồng tuyển 
sinh VLVH, trình Hiệu trưởng ký 
Quyết định công nhận trúng tuyển 
- QĐ công nhận trúng tuyển và 
danh sách kèm theo 
QT.GDTX.01/BM.04 

5.  

 Trung tâm 
GDTX 
Phòng 
CTCT - 
HSSV 

- Căn cứ Quyết định và danh sách 
trúng tuyển, Phòng CTCT-HSSV 
thông báo kết quả đến người học.  
- Giấy báo trúng tuyển 
QT.GDTX.01/BM.05 

6.  

 
Phòng 
CTCT - 
HSSV 
Viện  
NC&ĐTTT 

- Căn cứ Quyết định và danh sách 
trúng tuyển, Trung tâm CNTT (Viện 
NC&ĐTTT) cập nhật danh sách thí 
sinh trúng tuyển lên phần mềm quản 
lý đào tạo 

Cập nhật thí sinh trúng tuyển lên 
hệ thống 

A 

Thông báo kết quả tuyển sinh 

Xác định  
kết quả tuyển sinh 

Họp hội đồng tuyển sinh 

Thông báo tuyển sinh 
của Nhà trường 

Tư vấn tuyển sinh; 
Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 

Không đạt 

Đạt 
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STT Lưu đồ công việc 
Trách 
nhiệm 

Diễn giải/Biểu mẫu 

7.  

 
Trung tâm 
GDTX, 
trường, 
Khoa, Viện 
đào tạo và 
các đơn vị 
có liên quan 

- Căn cứ khung chương trình đào 
tạo, Trung tâm GDTX phối hợp với  
Trường, khoa, viện đào tạo xây dựng 
thời khóa biểu toàn khóa; thông báo 
khung chương trình và thời gian đào 
tạo đến người học 
- Khung chương trình đào tạo 
QT.GDTX.01/BM.06 

8.  

 

Các Trường, 
Khoa, viện 
đào tạo và 
người học 

- Căn cứ thời khóa biểu toàn khóa; 
Trường khoa viện đào tạo xây dựng 
thời khóa biểu theo kỳ học, phân 
công giảng viên; thông báo thời 
khóa biểu đến người học. 
- Thời khóa biểu 
QT.GDTX.01/BM.07 

9.  

 

Các Trường, 
Khoa, viện 
đào tạo và 
người học 

- Khai giảng và phổ biến quy chế 
đào tạo 
- Giảng viên thực hiện kế hoạch 
giảng dạy theo thời khóa biểu; cập 
nhật bài giảng,  
- Các trường, khoa, viện tạo phiếu 
giảng dạy cho giảng viên.  
- Phiếu giảng dạy 
QT.GDTX.01/BM.08 

10.  

 

Giảng 
viên/SV 

- Viện NC&ĐTTT cấp quyền tham 
gia các lớp học tập trên LMS.  
- SV học tập và hoàn thành các nội 
dung học tập trên LMS. 
- SV học trực tiếp với giảng viên 
- Link website học tập: 
https://lms.vinhuni.edu.vn/ 

B 

Thực hiện dạy, học theo thời khóa 
biểu 

Thực hiện kế hoạch đào tạo theo 
học kỳ 

Thực hiện kế hoạch đào tạo 

Xây dựng kế hoạch đào tạo 

A 
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STT Lưu đồ công việc 
Trách 
nhiệm 

Diễn giải/Biểu mẫu 

11.  

 

Trung tâm 
GDTX 
Trung tâm 
ĐBCL 
Phòng 
KHTC, các 
đơn vị đào 
tạo, Giảng 
viên và các 
đơn vị liên 
kết 

- Căn cứ kế hoạch đào tạo và thời 
khoá biểu các kỳ học, Trung tâm 
GDTX lên kế hoạch thi kết thúc học 
phần; 
Trung tâm GDTX phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc 
học phần, (Tổ chức thi theo quy trình 
của Trung tâm ĐBCL) 
Trung tâm ĐBCL phối hợp với 
trường, khoa, viện đào tạo tổ chức 
chấm thi; 
Bảng điểm CC; GK của lớp học 
phần 
QT.GDTX.01/BM.09 
Kế hoạch thi kết thúc học phần 
QT.GDTX.01/BM.10 
Danh sách thi kết thúc học phần 
QT.GDTX.01/BM.11 

12.  

 
Trung tâm 
GDTX 
Trung tâm 
ĐBCL 
 

- Trung tâm GDTX rà soát lại kế 
hoạch giảng dạy theo thời khóa biểu 
toàn khóa, phối hợp vs  Trung tâm 
ĐBCL tính điểm trên phần mềm 
quản lý đào tạo cho người học 

13.  

 

Trung tâm 
GDTX 

Trung tâm GDTX lập danh sách các 
lớp đã đủ điều kiện công nhận tốt 
nghiệp 
Phối hợp Phòng TTr-PC kiểm tra 
điều kiện danh sách các lớp đề nghị 
xét công nhận tốt nghiệp 
Phối hợp Phòng KH-TC rà soát học 
phí của người học 
Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp 
QT.GDTX.01/BM.12 

14.  

 

Trung tâm 
GDTX và 
các đơn vị 
liên quan 

- Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp 
cho các học viên hoàn thành chương 
trình đào tạo 
Quyết định thành lập Hội đồng xét 
công nhận tốt nghiệp 
QT.GDTX.01/BM.13 

Xét công nhận tốt 
nghiệp 

Lập kế hoạch tốt nghiệp 

Bước 9 

Kiểm tra đánh giá 

Bước 10 

B 

Kiểm tra kết quả 
học tập toàn 

khóa 

C 
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5.2. Diễn giải: 

- Bước 1: Thông báo tuyển sinh 

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học của Nhà trường đã được phê duyệt, 
Trung tâm GDTX xây dựng Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học theo từng năm (quy 
mô, chỉ tiêu từng ngành, đối tượng tuyển sinh liên thông ngang, liên thông dọc...) trình 
Ban Giám hiệu phê duyệt. Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học được đăng công khai 
trên trên các phương tiện truyền thông của Nhà trường; gửi trực tiếp cho các đơn vị đã 
có hợp tác và các đơn vị khác.  

Tiếp nhận và phúc đáp văn bản đề xuất phối hợp tuyển sinh, đào tạo trình độ đại 
học VLVH của các đơn vị có nhu cầu; 

Hồ sơ: Thông báo tuyển sinh: QT.GDTX.01/BM.01 

- Bước 2: Tư vấn, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh 

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt, Trung tâm GDTX phối hợp với 
các trường, khoa, viện và các đơn vị liên kết tổ chức tư vấn, tiếp nhận, xử lý thông tin 
tuyển sinh từ các thí sinh; 

Trung tâm GDTX thu nhận, phối hợp với các trường, khoa, viện có liên quan xử 
lý hồ sơ tuyển sinh từ các đơn vị liên kết gửi đến. Lập danh sách thí sinh đề nghị xét tuyển. 

Hồ sơ: Phiếu đăng ký tuyển sinh: QT.GDTX.01/BM.02 

- Bước 3: Họp Hội đồng tuyển sinh 

Trung tâm GDTX phối hợp với các đơn vị đề xuất, trình Hiệu trưởng phê duyệt 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh VLVH.  

STT Lưu đồ công việc 
Trách 
nhiệm 

Diễn giải/Biểu mẫu 

15.  

 

Hiệu trưởng  
Trung tâm 
GDTX, 
phòng 
HCTH và 
các đơn vị 
liên quan 

 

- Quyết định CNTN 
- Quyết định khen thưởng sinh viên 
(Theo quy trình của phòng CTCT – 
HSSV) 

- In sao bằng tốt nghiệp và phụ lục 
văn bằng 
QĐ công nhận tốt nghiệp và danh 
sách 
QT.GDTX.01/BM.14 

16.  

 
Trung tâm 
GDTX 

- Lễ trao bằng TN và hồ sơ SV 
- Lưu trữ hồ sơ đào tạo. 
Sổ cấp phát bằng 
QT.GDTX.01/BM.15 

Quyết định công nhận tốt nghiệp 

Cấp bằng, lưu trữ hồ sơ 

C 
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Hội đồng tuyển sinh căn cứ các quy định về tuyển sinh VLVH, xét duyệt danh 
sách, số lượng thí sinh từng ngành, từng đối tượng…  

Hồ sơ: Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh: QT.GDTX.01/BM.03 

Hồ sơ: Quy định về tuyển sinh VLVH; Mẫu tổng hợp danh sách, số lượng xét 
tuyển. 

- Bước 4: Xác định kết quả tuyển sinh 

Trung tâm GDTX tổng hợp kết quả xét tuyển từ Hội đồng tuyển sinh, trình Hiệu 
trưởng ký Quyết định trúng tuyển VLVH 

Hồ sơ: Quyết định và danh sách trúng truyển VLVH. QT.GDTX.01/BM.04 

- Bước 5: Thông báo kết quả tuyển sinh 

Căn cứ Quyết định và danh sách trúng tuyển, Phòng CTCT-HSSV thông báo kết 
quả trúng tuyển đến người học.  

Hồ sơ: Quyết định công nhận trúng tuyển; Giấy báo trúng tuyển: 
QT.GDTX.01/BM.05 

- Bước 6: Cập nhật thí sinh trúng tuyển lên hệ thống 

Căn cứ Quyết định và danh sách trúng tuyển, Trung tâm CNTT (Viện 
NC&ĐTTT) cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên phần mềm quản lý đào tạo.  

- Bước 7: Xây dựng kế hoạch đào tạo 

Căn cứ Khung chương trình đào tạo, Trung tâm GDTX phối hợp với trường, 
khoa, viện đào tạo xây dựng thời khoá biểu toàn khoá; thông báo khung chương trình 
và thời gian đào tạo đến người học. 

Hồ sơ: Khung chương trình đào tạo QT.GDTX.01/BM.06 

- Bước 8: Thực hiện kế hoạch đào tạo 

Căn cứ thời khóa biểu toàn khóa, các trường, khoa, viện đào tạo xây dựng thời 
khóa biểu theo kỳ học; phân công giảng viên; thông báo thời khóa biểu đến người học. 

Hồ sơ: Thời khoá biểu QT.GDTX.01/BM.07 

- Bước 09: Thực hiện kế hoạch đào tạo theo học kỳ 

Trung tâm GDTX phối hợp với trường, khoa, viện đào tạo và đơn vị liên kết xây 
dựng kế hoạch khai giảng và phổ biến quy chế đào tạo. 

Giảng viên thực hiện kế hoạch giảng dạy theo thời khóa biểu; cập nhật bài giảng 
lên phần mềm LMS; 

Các trường, khoa, viện tạo phiếu giảng dạy cho giảng viên.  
Hồ sơ: Phiếu giảng dạy; QT.GDTX.01/BM.08 

- Bước 10: Thực hiện dạy, học theo thời khóa biểu 

Viện NC&ĐTTT cấp quyền tham gia các lớp học tập trên LMS (Learning 
Management System);  
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Sinh viên học tập và hoàn thành các nội dung học tập trên LMS: Với học phần 
có nội dung lý thuyết, với các chuẩn đầu ra của bài học được phân nhiệm trình độ năng 
lực ở mức độ thấp (nhớ, hiểu, vận dụng) được thiết kế thành các bài học trực tuyến có 
hướng dẫn trên hệ thống quản lý học tập LMS. Mỗi sinh viên, giảng viên đều có tài 
khoản trên hệ thống LMS, có thể trích xuất, thống kê tình hình học tập của sinh viên. 

Link học tập: https://lms.vinhuni.edu.vn/ 
Học tập trực tiếp gồm Lý thuyết, thực hành, thực tế, đồ án, dự án (nếu có) 
Các nội dung học phần có chuẩn đầu ra của bài học được phân nhiệm trình độ 

năng lực ở mức cao hơn (vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo...) được thiết kế thành 
các bài học trải nghiệm kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm trên lớp học, 
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành... 

Giảng viên hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên học trên lớp, thảo luận, làm bài 
tập, làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu, tự đánh giá, tương tác với giảng viên, nhóm 
và các vấn đề liên quan đến học phần. 

- Bước 11: Kiểm tra, đánh giá 

Giảng viên triển khai các nội dung học tập (triển khai hoạt động thực hành, thực 
tế, giao đồ án, dự án các hình thức học tập khác...) và yêu cầu sinh viên hoàn thành. 

Trong quá trình học, nếu sinh viên không thực hiện các nội dung được giao thì 
giảng viên có thể cấm thi cuối kỳ. 

Căn cứ kế hoạch đào tạo và thời khoá biểu các kỳ học, Trung tâm GDTX lên kế 
hoạch thi kết thúc học phần; ph ối hợp Phòng KH-TC rà soát học phí, trình Ban Giám 
hiệu phê duyệt kế hoạch; chuyển Trung tâm ĐBCL in sao đề thi. 

Trung tâm GDTX phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc học phần, 
bàn giao bài thi về Trung tâm ĐBCL.  

Trung tâm ĐBCL phối hợp với trường, khoa, viện đào tạo tổ chức chấm thi. 
Theo quy trình của trung tâm ĐBCL 

Hồ sơ:  Bảng điểm CC; GK của lớp học phần: QT.GDTX.01/BM.09 

Kế hoạch thi kết thúc học phần QT.GDTX.01/BM.10 

   Danh sách thi kết thúc học phần QT.GDTX.01/BM.11 

- Bước 12: Kiểm tra kết quả học tập toàn khoá 

Trung tâm GDTX rà soát lại kế hoạch giảng dạy theo thời khóa biểu toàn khóa; 
phối hợp với Trung tâm ĐBCL tính điểm trên phần mềm quản lý đào tạo cho người học. 

- Bước 13: Lập kế hoạch tốt nghiệp 

Trung tâm GDTX lập danh sách các lớp đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp 
chuyển Trung tâm ĐBCL tính điểm học tập toàn khóa, Trung tâm CNTT xét tốt nghiệp 
trên phần mềm quản lý đào tạo; phối hợp với Phòng TTr-PC và trường, khoa, viện đào 
tạo kiểm tra, đối chiếu, rà soát các điều kiện tốt nghiệp; phối hợp với Phòng KH-TC rà 
soát học phí của từng lớp; trình Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên. 
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Hồ sơ: Danh sách các lớp đề nghị xét tốt nghiệp: QT.GDTX.01/BM.12 

- Bước 14: Xét công nhận tốt nghiệp 

Trung tâm GDTX phối hợp với các đơn vị đề xuất, trình Hiệu trưởng phê duyệt 
Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp VLVH; Trung tâm GDTX chủ 
trì Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cho các lớp sinh viên. 

Hồ sơ: Quyết định thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp: 
QT.GDTX.01/BM.13 

- Bước 15: Quyết định công nhận tốt nghiệp 

Trung tâm GDTX tổng hợp kết quả xét từ Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp, 
tham mưu trình Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp. 

Trung tâm GDTX tổng hợp các Quyết định công nhận tốt nghiệp VLVH, làm Đề 
nghị Phòng KH-TC cấp phôi bằng, phụ lục văn bằng; chuyển Phòng HCTH kèm Danh 
sách tốt nghiệp (bản cứng và bản mềm) làm dữ liệu in bằng, phối hợp Phòng HCTH làm 
dữ liệu in Phụ lục văn bằng. 

Phòng HCTH tổ chức in, chuyển Phòng TTr-PC rà soát; trình ký, đóng dấu bằng, 
phụ lục văn bằng; bàn giao bằng, phụ lục văn bằng cho Trung tâm GDTX. 

Hồ sơ: Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp: QT.GDTX.01/BM.14 

- Bước 16: Cấp bằng, lưu trữ hồ sơ 

Trung tâm GDTX phối hợp các trường, khoa, viện đào tạo xây dựng kế hoạch tổ 
chức Bế giảng - Trao bằng cho sinh viên, trình Ban Giám hiệu phê duyệt để thực hiện. 

Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định. 
Hồ sơ: Sổ cấp phát bằng: QT.GDTX.01/BM.15 

VI. PHỤ LỤC/BIỂU MẪU 

 6.1. Phụ lục 

- Phụ lục 1: Các văn bản quy phạm pháp luật/ các văn bản quản lý, điều hành liên 
quan đến nội dung công việc được đề cập ở quy trình. 

6.2. Biểu mẫu 
 

TT Tên biểu mẫu/Hồ sơ Mã số Nơi lưu 
Thời gian 

lưu tối 
thiểu 

1  Thông báo tuyển sinh QT.GDTX.01/BM.01 
Trung tâm 

GDTX 
2 năm 

2  Phiếu đăng ký tuyển sinh QT.GDTX.01/BM.02 
Trung tâm 

GDTX 
Lâu dài 

3  QĐ thành lập hội đồng tuyển sinh QT.GDTX.01/BM.03 
Trung tâm 

GDTX 
2 năm 

4  
QĐ công nhận trúng tuyển và 
danh sách kèm theo 

QT.GDTX.01/BM.04 
Trung tâm 

GDTX 
Lâu dài 
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TT Tên biểu mẫu/Hồ sơ Mã số Nơi lưu 
Thời gian 

lưu tối 
thiểu 

5  Giấy báo trúng tuyển QT.GDTX.01/BM.05 Người học 
6  Khung chương trình đào tạo QT.GDTX.01/BM.06 Trung tâm 

GDTX 
Các đơn vị 
liên quan 

Lâu dài 
7  Thời khóa biểu QT.GDTX.01/BM.07 

8  Phiếu giảng dạy QT.GDTX.01/BM.08 
Trường, Khoa 
viện đào tạo 

2 năm 

9  
Bảng điểm CC; GK của lớp học 
phần 

QT.GDTX.01/BM.09 
Trường, khoa 
viện đào tạo 

Lâu dài 

10  Kế hoạch thi kết thúc học phần QT.GDTX.01/BM.10 
Trung tâm 

ĐBCL 
2 năm 

11  Danh sách thi kết thúc học phần QT.GDTX.01/BM.11 
Trường, khoa, 
viện đào tạo 

2 năm 

12  
Danh sách các lớp đề nghị xét tốt 
nghiệp 

QT.GDTX.01/BM.12 
Trung tâm 

GDTX 
1 năm 

13  
QĐ công nhận tốt nghiệp và danh 
sách 

QT.GDTX.01/BM.13 
Trung tâm 

GDTX 
Lâu dài 

14  
Quyết định thành lập Hội đồng xét 
công nhận tốt nghiệp 

QT.GDTX.01/BM.14 
Trung tâm 

GDTX 
Lâu dài 

15  Sổ cấp phát bằng QT.GDTX.01/BM.15 
Trung tâm 

GDTX 
Lâu dài 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:         /TB-ĐHV 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Nghệ An, ngày       tháng .... năm 2023 
 

THÔNG BÁO 
Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2023 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định 
lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở (Nghị định 71-CP); Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 
18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 
Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Vinh ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học; Căn cứ Đề án tuyển sinh trình 
độ Đại học năm 2023 của Nhà trường, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào 
tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2023 như sau: 

1. Các ngành đào tạo, mã ngành, danh hiệu bằng và chỉ tiêu tuyển sinh 

TT Tên ngành Mã ngành 
Danh 
hiệu 
bằng 

Chỉ tiêu 
tuyển 
sinh 

1.  Công tác xã hội 7760101 Cử nhân 80 

2.  Giáo dục Chính trị 7140205 Cử nhân 60 

3.  Giáo dục Mầm non 7140201 Cử nhân 420 

4.  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 Cử nhân 100 

5.  Giáo dục Thể chất 7140206 Cử nhân 70 

6.  Giáo dục Tiểu học 7140202 Cử nhân 500 

7.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 Kỹ sư 50 

8.  Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 Kỹ sư 50 

9.  Kế toán 7340301 Cử nhân 80 

10.  Kinh tế nông nghiệp 7620115 Cử nhân 80 

11.  Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 Kỹ sư 80 

12.  Kỹ thuật xây dựng 7580201 Kỹ sư 80 

13.  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 Kỹ sư 80 

14.  Luật 7380101 Cử nhân 570 

15.  Luật kinh tế 7380107 Cử nhân 100 

16.  Ngôn ngữ Anh 7220201 Cử nhân 340 

17.  Nông học 7620109 Kỹ sư 80 

18.  Nuôi trồng thủy sản 7620301 Kỹ sư 80 

19.  Quản lý đất đai 7850103 Kỹ sư 80 
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TT Tên ngành Mã ngành 
Danh 
hiệu 
bằng 

Chỉ tiêu 
tuyển 
sinh 

20.  Quản lý nhà nước 7310205 Cử nhân 80 

21.  Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 Kỹ sư 80 

22.  Quản lý văn hoá 7229042 Cử nhân 80 

23.  Quản trị kinh doanh 7340101 Cử nhân 80 

24.  Sư phạm Địa lý 7140219 Cử nhân 70 

25.  Sư phạm Hóa học 7140212 Cử nhân 80 

26.  Sư phạm Lịch sử 7140218 Cử nhân 60 

27.  Sư phạm Ngữ văn 7140217 Cử nhân 120 

28.  Sư phạm Sinh học 7140213 Cử nhân 60 

29.  Sư phạm Tiếng Anh 7140231 Cử nhân 150 

30.  Sư phạm Tin học 7140210 Cử nhân 100 

31.  Sư phạm Toán học 7140209 Cử nhân 120 

32.  Sư phạm Vật lý 7140211 Cử nhân 70 
 

Ngoài ra, các ngành đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên theo Nghị 
định 71-CP từ nguồn ngân sách hoặc xã hội hoá, gồm có: 

TT Tên ngành Mã ngành 
Danh 
hiệu 
bằng 

Chỉ tiêu 
tuyển 
sinh 

1.  Giáo dục Chính trị 7140205 Cử nhân 60 

2.  Giáo dục Mầm non 7140201 Cử nhân 420 

3.  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 Cử nhân 100 

4.  Giáo dục Thể chất 7140206 Cử nhân 70 

5.  Giáo dục Tiểu học 7140202 Cử nhân 500 

6.  Sư phạm Địa lý 7140219 Cử nhân 70 

7.  Sư phạm Hóa học 7140212 Cử nhân 80 

8.  Sư phạm Lịch sử 7140218 Cử nhân 60 

9.  Sư phạm Ngữ văn 7140217 Cử nhân 120 

10.  Sư phạm Sinh học 7140213 Cử nhân 60 

11.  Sư phạm Tiếng Anh 7140231 Cử nhân 150 

12.  Sư phạm Tin học 7140210 Cử nhân 100 

13.  Sư phạm Toán học 7140209 Cử nhân 120 

14.  Sư phạm Vật lý 7140211 Cử nhân 70 
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2. Đối tượng tuyển sinh 

2.1. Các ngành đào tạo giáo viên (khối sư phạm) cấp bằng cử nhân 

- Đào tạo liên thông trình độ đại học: Đã có 1 bằng tốt nghiệp Trung cấp sư 
phạm hoặc Cao đẳng sư phạm. 

- Đào tạo trình độ đại học: Đã có 1 bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm khác. 

2.2. Các ngành ngoài sư phạm cấp bằng cử nhân, kỹ sư 

- Đào tạo liên thông trình độ đại học: Đã có 1 bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc 
Cao đẳng. 

- Đào tạo trình độ đại học: Đã có 1 bằng tốt nghiệp Đại học hoặc đã tốt nghiệp 
THPT (có bằng THPT hoặc Bổ túc THPT). 

3. Thời gian đào tạo: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Hình thức dạy - học 

- Dạy - học trực tiếp kết hợp với trực tuyến;  

- Thời gian dạy - học trực tiếp vào thứ Bảy, Chủ nhật trong tuần (trừ dịp lễ, tết). 
Đối với các ngành đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên có thể bố trí học trực tiếp tập 
trung vào cả ngày thường trong dịp nghỉ hè. 

5. Học phí 

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, 
quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo; học phí đóng theo số tín chỉ của mỗi học kỳ, được cụ thể hoá bằng quy định của 
Trường Đại học Vinh. 

6. Hình thức, thời gian tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ, liên tục các tháng trong 
năm 2023. 

7. Hồ sơ tuyển sinh: Nhà trường phát hành hồ sơ miễn phí trên website của 
Trường Đại học Vinh: www.vinhuni.edu.vn (vào mục: tuyển sinh/vừa làm vừa học). 

Ngoài ra, thí sinh đăng ký xét tuyển nộp bổ sung thêm bản photo công chứng: 
Bằng tốt nghiệp THPT; Bảng điểm tương ứng với Bằng tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH. 

8. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Vinh 

Tầng 5, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

- Điện thoại cố định: 0238.3855.452 - máy lẻ: 288, 329, 324, 398; 

- Giám đốc: PGS.TS Đinh Trung Thành,  
 ĐTDĐ: 0904.252425; Email: thanhdt@vinhuni.edu.vn 

- Phó Giám đốc: ThS. Đậu Đăng Tuấn,  
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 ĐTDĐ: 0912.363420; Email: tuankhtcdhv@gmail.com 

- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Quốc Dũng,  
 ĐTDĐ: 0913.039877; Email: dungnq@vinhuni.edu.vn 

- Tư vấn tuyển sinh: ThS. Ngô Đức Nhàn,  
 ĐTDĐ: 0904.395625; Email: ngoducnhandhvinh@gmail.com 

- Tư vấn tuyển sinh: ThS. Nguyễn Năng Hùng,  
 ĐTDĐ: 0941.586688; Email: nanghung3290@gmail.com 

- Tư vấn tuyển sinh: TS. Phùng Quang Dương,  

 ĐTDĐ: 0943.563789; Email: duongpq@vinhuni.edu.vn 

Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo. 
   
Nơi nhận: 
- Vụ GDĐH, Bộ GD&ĐT (để b/c); 
- CT HĐ trường (để b/c); 
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- Phòng KH-TC (để biết); 
- Lưu: HCTH, GDTX. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
 
 

PGS.TS. Trần Bá Tiến 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU TUYỂN SINH 
Đại học hình thức Vừa làm vừa học 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh 

Tôi tên là:  ..........................................................................................................................  
Số điện thoại:  ................................  Email:  ......................................................................  
Địa chỉ báo tin: ..................................................................................................................  
Có nguyện vọng xin dự tuyển vào ngành:  ........................................................................  
Đối tượng tuyển sinh (đã có bằng tốt nghiệp):  .................................................................  
 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 
1. Bản thân 
Họ và tên khai sinh:  ..............................................................  Nam /Nữ:  .........................  
Tên thường gọi: .................................................................................................................  
Sinh ngày:  ......... /  ......... /  .............  Nơi sinh: ...................................................................  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  .....................................................................................  
Đơn vị công tác:.................................................................................................................  
Số CMND:  ....................................  Ngày cấp:  .....................  Nơi cấp: ............................  
Dân tộc:  .........................................  Tôn giáo:  ......................  Đoàn thể: ..........................  
Trình độ văn hóa: 

Đã tốt nghiệp: □ THPT □ Bổ túc THPT □ THCN □ Cao đẳng □ Đại học 
Thuộc ngành:  ....................................................................................................................  
Năm tốt nghiệp: .............................  Trường tốt nghiệp:  ...................................................  
Đơn vị công tác : ...............................................................................................................  
Quá trình học tập và làm việc: 
 

Ngày, tháng, 
năm 

Học hoặc làm việc gì Ở đâu 
Thành tích học tập và 

làm việc 
    

    

    

    

 

Khen thưởng (ghi từ giấy khen trở lên, quyết định số, ngày tháng năm, cấp khen thưởng) 
Kỷ luật (ghi từ khiển trách trở lên, quyết định số, ngày tháng năm, cấp kỷ luật)  
2. Gia đình 
a) Họ và tên cha:  .............................................................................................................  
Năm sinh:  .......................................  Nghề nghiệp:  ........................................................  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  .....................................................................................  
b) Họ và tên mẹ: ..............................................................................................................  
Năm sinh:  ......................................  Nghề nghiệp:  ...........................................................  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  .....................................................................................  
c) Họ và tên vợ (chồng):  .................................................................................................  
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Năm sinh:  ......................................  Nghề nghiệp:  ...........................................................  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  .....................................................................................  
d)  Họ và tên anh/chị em ruột: ......................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................  
II. HỒ SƠ KÈM THEO GỒM CÓ 
1.Bản sao công chứng:  

1.1  Bằng tốt nghiệp THPT/trung cấp/cao đẳng/đại học và bảng ghi kết quả học 
tập (bảng điểm) (đối với đối tượng văn bằng 2, liên thông); 

1.2  Bản sao công chứng: học bạ và bằng tốt nghiệp THPT  (đối với đối tượng 
THPT); 

2. Bản sao công chứng Giấy khai sinh; 
3. Bản sao công chứng Bảng ghi kết quả học tập. 
4. Bản sao công chứng: CMND/CCCD (Photo 2 mặt trên tờ giấy A4)  
5. Ảnh màu cỡ 4x6  (02 cái và mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh);  
 

III. LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu 
trách nhiệm trước pháp luật 
 Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

IV. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG) 
Tôi là:  ............................................  Chức vụ:  ..................................................................  
Xác nhận hồ sơ của anh/chị:  .............................................................................................  
Hiện nay cư trú/làm việc tại: .............................................................................................  
Thông tin được khai như trên là đúng sự thật. 
 ……………, ngày…..tháng…..năm 20… 

Trưởng cơ quan/Chính quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

V. XÉT DUYỆT HỒ SƠ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
Tôi là:  ............................................  Chức vụ:  ..................................................................  
được Hiệu trưởng ủy quyền xét duyệt hồ sơ dự tuyển của thí sinh:  .................................  
1. Hồ sơ đủ giấy tờ quy định: ............................................................................................  
2. Hồ sơ còn thiếu các giấy tờ sau:  ...................................................................................  

 ……………, ngày…..tháng…..năm 20… 
Người xét duyệt hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:          /QĐ-ĐHV 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Nghệ An, ngày       tháng     năm 20.. 
 

QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh đại học 

hệ Vừa làm vừa học 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Thông tư số 10/2017TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đaò tạo từ xa trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại 
học; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường 
Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Vinh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa 
gồm các thanh viên có tên sau đây: 
 
 1. Ông Ông Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng   - Chủ tịch 
 2. Ông Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng    - Phó Chủ tịch 
 3. Ông Đinh Trung Thành, Giám đốc Trung tâm GDTX  - Ủy viên  
 4. Ông Lê Hoài Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX  - Ủy viên 
 5. Ông Đậu Đăng Tuấn, Quyền Trưởng phòng KH - TC   - Ủy viên 
 6. Ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng TTr - PC   - Ủy viên 
 7. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm ĐBCL  - Ủy viên 
 8. Ông Lê Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm CNTT   - Ủy viên 
 9. Ông Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng HCTH   - Ủy viên 
 10. Bà Đặng Thị Thu, Trưởng phòng CTCT - HSSV  - Ủy viên 
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 11. Các ủy viên: Hiệu trưởng các Trường: Kinh tế, Sư phạm, KHXH & NV, Trưởng 
các khoa, viện đào tạo, Trưởng VPĐD phụ trách địa bàn có hồ sơ xét tuyển. 
 Điều 2. Cử các Ông (Bà) sau đây vào Ban thư ký giúp việc Hội đồng: 

1. Ông Nguyễn Năng Hùng, Chuyên viên Trung tâm GDTX 
2. Ông Ngô Đức Nhàn, Chuyên viên Trung tâm GDTX  

 Điều 3. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện việc xét tuyển hệ Vừa làm vừa học, 
Đào tạo từ xa theo các văn bản quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của 
Trường Đại học Vinh. 
 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 Trưởng các đơn vị: Giáo dục thường xuyên, Kế hoạch - Tài chính, Hành Chính 
Tổng hợp; Trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ GD&ĐT (để b/c) 
- Lưu: HCTH, GDTX. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:        /QĐ-ĐHV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                  Nghệ An, ngày      tháng     năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận trúng tuyển đại học hình thức Vừa làm vừa học  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính 
phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về liên thông giữa trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường, 
Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Vinh; 

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh họp ngày 04/7/2023 về việc xét công 
nhận thí sinh trúng tuyển; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận      thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh khóa 64, hình 

thức Vừa làm vừa học (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 Trưởng các đơn vị: Giáo dục Thường xuyên, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính 

Tổng hợp, Trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./.          
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 (t/h); 
- Hiệu trưởng (b/c); 
- Các đơn vị liên kết (p/h); 
- Lưu: HCTH, GDTX. 
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

PGS. TS. Trần Bá Tiến 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
Ngành: Giáo dục mầm non, Khóa 64, hệ Vừa làm vừa học 

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng ngành 
Địa bàn tuyển sinh: ................... 

Đơn vị liên kết: ………………….. 
 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHV, ngày         tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 
 

   

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Đối tượng 

1  Lương Thị Lan Anh 06/09/1985 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

2  Hà Thị Lan Anh 18/7/1999 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

3  Nguyễn Văn Chiến 01/05/1980 Nam Nghệ An Cao đẳng 

4  Phan Thị Chung 30/10/1985 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

5  Ma Thị Diệu 18/08/1993 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

6  Vũ Thị Định 10/08/1978 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

7  Trần Thị Giang 30/10/1994 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

8  Ngô Thị  Giang 25/10/1982 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

9  Nguyễn Thị Hà 18/05/1987 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

10  Ngũ Thị Thu Hà 18/02/1992 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

11  Cao Thị Hà 07/06/1973 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

12  Quách Thị Minh Hải 03/03/1996 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

13  Tăng Thị Lệ Hằng 13/09/1980 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

14  Cao Thị  Hạnh 23/02/1996 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

15  Nguyễn Thị  Hạnh 24/10/1988 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

16  Vi Thị Hạnh 30/5/1982 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

17  Ngô Thị Hiền 01/01/1995 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

18  Phan Thị Hiền 28/11/1992 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

19  Cao Thị Hiền 01/01/1989 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

20  Ngô Thị Hoa 16/04/1990 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

21  Quế Thị Hoa 25/09/1991 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

22  Vũ Thị Hoa 15/04/1996 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

23  Nguyễn Thị Hoài 09/08/1997 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

24  Nguyễn Thị Hòe 30/04/1991 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

25  Đinh Thị Hồng 01/04/1997 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

26  Cao Thị Hồng 28/08/1993 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

27  Vũ Thị Hương 18/11/1981 Nữ Nghệ An Cao đẳng 
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Đối tượng 

28  Cao Thị  Hương 06/06/1991 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

29  Đinh Thị  Hường 05/03/1991 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

30  Trịnh Thị Huy 02/04/1990 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

31  Nguyền Thị Huyền 31/08/1996 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

32  Nguyễn Thị Huyền 06/10/1995 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

33  Nguyễn Thị  Liên 14/03/1993 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

34  Nguyễn Thị Liệu 30/04/1991 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

35  Lữ Khánh Linh 20/8/1999 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

36  Mai Thị Kiều Loan 29/10/1990 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

37  Trần Thị Lợi 16/11/1989 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

38  Cao Thị Lý 06/04/1993 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

39  Đậu Thị Mai 07/08/1992 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

40  Lê Thị  Mai 02/08/1983 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

41  Nguyễn Thị Mến 20/06/1986 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

42  Lê Thị Mùi 28/7/1992 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

43  Lương Thị Nga 13/03/1994 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

44  Hoàng Thị Nga 29/11/1993 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

45  Hồ Thị Minh Nguyệt 02/11/1992 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

46  Cao Thị Lan Nhi 08/07/1996 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

47  Nguyễn Thị Nhung 10/10/1991 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

48  Nguyễn Thị  Phú 19/04/1985 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

49  Ngô Thị Thanh Phương 14/04/1993 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

50  Nguyễn Thị Phương 06/02/1992 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

51  Nguyễn Thị Phương 13/3/1981 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

52  Nguyễn Thị Quy 15/06/1984 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

53  Chu Thị Quỳnh 26/07/1999 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

54  Phan Thị Quỳnh 02/12/1996 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

55  Trần Thị Ngọc Sương 09/09/1997 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

56  Hoàng Thị Hồng Thắm 22/12/1999 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

57  Võ Thị Hồng  Thắm 20/06/1984 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

58  Chu Thị Thắm 26/10/1989 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

59  Trần Thị Thanh 15/06/1990 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

60  Nguyễn Thị Thanh 23/9/1990 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

61  Lê Thị Phương Thảo 16/08/1992 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

62  Lê Thị Thoa 20/08/1987 Nữ Nghệ An Cao đẳng 



 

3 
 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Đối tượng 

63  Tăng Thị  Thơm 23/05/1996 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

64  Hà Thị Thơm 21/7/1998 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

65  Lê Thị  Thu 01/11/1993 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

66  Đinh Thị Mai Thương 04/04/1998 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

67  Nguyễn Thị Thủy 16/09/1997 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

68  Nguyễn Thị Thủy 03/08/1982 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

69  Nguyễn Thị Thủy 28/09/1977 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

70  Vũ Thị Thuyên 26/08/1986 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

71  Cao Thị Huyền Trang 21/04/1991 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

72  Đào Hà  Trang 11/06/1997 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

73  Trần Thị Trinh 15/11/1996 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

74  Ngô Thị Xuân 05/12/1989 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

75  Phạm Thị Xuân 14/04/1975 Nữ Nghệ An Cao đẳng 

Ấn định Danh sách trên có 75 sinh viên./. 
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

PGS. TS. Trần Bá Tiến 
 
 



 

Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.05      Lần ban hành: 01 
     
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Nghệ An, ngày 05 tháng 7 năm 2023 

GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN 

HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 64 

Trường Đại học Vinh chúc mừng: 
Anh/Chị: Đỗ Thị Ngọc  Ánh 
Sinh ngày: 23/01/1996 
Nơi sinh: Nam Định 
Đã trúng tuyển: Ngành Giáo dục Tiểu học      Hình thức đào tạo: VLVH 
Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Đại học 
Nhà trường thông báo Anh/Chị đến làm thủ tục nhập học: 
Thời gian: 07 giờ 30’, ngày      tháng 7 năm 2023. 

     Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định. 

Hồ sơ nhập học gồm: 
1. Giấy báo trúng tuyển (nộp bản sao có công chứng) 
2. Phiếu tuyển sinh (Theo mẫu của Trường Đại học Vinh) 
3. Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản photo công chứng) 
4. Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao hoặc bản photo công chứng)  
5. Bằng tốt nghiệp Đại học (bản sao hoặc bản photo công chứng) 
6. Phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần báo tin 
7. 2 ảnh màu cỡ 3x4 (ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, ngành học ở phía sau ảnh) 
8. Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (Photo 2 mặt trên tờ A4) 
9. Học phí và lệ phí theo quy định 
Sau 15 ngày, kể từ thời gian nhập học, nếu Anh/Chị không đến làm thủ tục, Nhà 

trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. 
 KT.  HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.07  Lần ban hành: 01 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ....... 

  LỚP .................... 
 Đơn vị liên kết: ........... 

Thời gian học: Tháng ....../20..... 
***                                   

 

TT Tên học phần Đối tượng 
Số 
TC 

Thời gian lên lớp Giảng viên 

1.       

2.     
 

 

3.       

4.       

Thi học kỳ I  

 
I. TỔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Phương thức dạy học: Học Elearning kết hợp dạy học trực tiếp theo quy định 
của Trường Đại học Vinh. 
2. Thời gian học: Buổi sáng (S) học 5 tiết, từ 07:00; buổi chiều (C) học 5 tiết, từ 
13:00; buổi tối (T) học 4 tiết, từ 19:00. 
II. THÔNG TIN LIÊN LẠC 
1. Trung tâm GDTX&HN Nghệ An 

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Cảnh, tp. Vinh, Nghệ An 
- Liên hệ trực tiếp: Cô Hồng – SĐT: 0919432068 

2. Trường Đại học Vinh 
- Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; 
- Liên hệ trực tiếp: 
+ Thầy Hùng - Chuyên viên Trung tâm GDTX, SĐT: 0941586688; 

 + Thầy Tuấn - Trợ lý Khoa GDTH, SĐT: 0946 811 610. 
 Nghệ An, ngày    tháng    năm 2023 
Nơi nhận: 
- TT GDTX-HN Nghệ An; 
- Các khoa, viện, trường; 
- Phòng KH-TC; 
- Lưu GDTX. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX  

 
 
 
 

 
PGS. TS. Đinh Trung Thành 

 

   
 



Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.08  Lần ban hành: 01 
 

 



 

Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.09  Lần ban hành: 01 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC PHẦN  
 Lớp học phần : Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học(1611)L1 

 Học phần: Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học  

 

Thời gian học: Từ ngày 09/08/2022 đến ngày 
14/08/2022    

 Lớp: 63.CĐ.GDMN. GDTX số 2 Nghệ An.2     

 Địa điểm: Quỳ Hợp - Nghệ An      
        

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Điểm 
CC 

Điểm 
GK 

Ghi chú 

1 223714020130146 Lang Thị Diễm 29/06/1997 Nữ       

2 223714020130147 Vi Thị Kim Dung 15/01/1994 Nữ       

3 223714020130148 Trương Thị Giang 05/05/1988 Nữ       

4 223714020130149 Lê Thị Thu Hà 26/04/1994 Nữ       

5 223714020130150 Sầm Thị Thu Hà 11/04/1994 Nữ       

6 223714020130152 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 08/04/1996 Nữ       

7 223714020130151 Lương Thị Hằng 19/05/1993 Nữ       

8 223714020130153 Nguyễn Thị Hồng 08/01/1997 Nữ       

9 223714020130154 Sầm Thị Thu Huyền 03/03/1994 Nữ       

10 223714020130155 Nguyễn Thị Khương 07/08/1993 Nữ       

11 223714020130156 Nguyễn Thị Kim 14/11/1980 Nữ       

12 223714020130158 Đậu Thị Quyền Linh 26/09/1997 Nữ       

13 223714020130157 Lê Thị Phương Linh 16/03/1992 Nữ       

14 223714020130159 Lữ Thị Ly 23/03/1994 Nữ       

15 223714020130160 Lương Thị Mão 18/04/1988 Nữ       

16 223714020130161 Bùi Thị Miền 16/03/1994 Nữ       

17 223714020130162 Lo Thị Mừng 04/03/1991 Nữ       

18 223714020130164 Hà Thị Nga 09/06/1997 Nữ       

19 223714020130163 Lữ Thị Nga 29/07/1993 Nữ       

20 223714020130165 Lô Thị Ngọ 23/09/1979 Nữ       

21 223714020130285 Trương Thị Nguyên 26/09/1999 Nữ       

22 223714020130166 Lữ Thị Linh Nhi 18/07/1994 Nữ       

23 223714020130167 Hoàng Thị Phương 13/08/1995 Nữ       

24 223714020130168 Sầm Thị Quỳnh 24/05/1997 Nữ       

25 223714020130169 Lo Thị Sáu 20/09/1991 Nữ       
 

Cán bộ giảng dạy 



Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.10  Lần ban hành: 01 
 

 



 

Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.11  Lần ban hành: 01 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH   DANH SÁCH PHÒNG THI   
 

  
      Phòng thi số:  2  

   Lớp: 63.ĐHK.GDTH. GDTX - HN Nghệ An.1      

 Tại: Trung tâm GDTX Nghệ An        

 Học phần:   Tâm lý học tiểu học       Lần thi:  

 Ngày thi:       Ca Thi : Ca  

 STT  SBD  Họ và tên   Mã sinh viên   Ngày sinh  Số tờ  Ký tên  Điểm   Ghi chú  

1 1  Trần Diệu Ái   223714020290892   30/12/1995         

2 2  Lê Thị Anh   223714020290075   08/03/1997         

3 3  Lô Thị Diệp Anh   223714020290074   16/07/1997         

4 4  Phạm Thị Thảo Anh   223714020290894   10/09/1999         

5 5  Trần Thị Anh   223714020290895   16/04/1999         

6 6  Trương Thị Lan Anh   223714020290896   18/12/1995         

7 7  Văn Nga Anh   223714020290893   09/11/1997         

8 8  Võ Thị Ngọc Anh   223714020290073   26/05/1997         

9 9  Nguyễn Thị Linh Chi   223714020290076   04/06/1999         

10 10  Nguyễn Thị Chung   223714020290077   16/12/1996         

11 11  Hồ Thị Dung   223714020290078   20/11/1989         

12 12  Lê Thị Ngọc Dung   223714020290080   30/05/1996         

13 13  Nguyễn Thị Dung   223714020290079   10/05/1999         

14 14  Trần Thị Thu Dung   223714020290898   01/06/1989         

15 15  Võ Thị Dung   223714020290897   20/03/1990         

16 16  Mai Thị Thùy Dương   223714020290899   03/04/1999         

17 17  Phan Thị Duyên   223714020290081   10/02/1992         

18 18  Đặng Thị Trà Giang   223714020290082   20/10/1998         

19 19  Cao Việt Hà   223714020290902   02/08/1999         

20 20  Lương Thị Hà   223714020290900   02/02/1997         

21 21  Võ Thị Hà   223714020290901   17/10/1995         

22 22  Nguyễn Thị Hải   223714020290083   06/03/1985         

23 23  Nguyễn Thị Hải   223714020290903   25/04/2000         



 

Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.11  Lần ban hành: 01 
 

24 24  Đặng Thị Thanh Hằng   223714020290084   11/09/1995         

25 25  Nguyễn Thị Hằng   223714020290085   20/08/1999         

26 26  Nguyễn Thị Hằng   223714020290087   03/07/1999         

27 27  Phan Thị Hằng   223714020290086   10/10/1993         

28 28  Trần Thị Hằng   223714020290904   28/02/1994         

29 29  Trịnh Thị Hồng Hạnh   223714020290088   23/05/1997         

 Tổng số bài:.............  Tổng số tờ:.............       

   CÁN BỘ COI THI 1   
  CÁN BỘ COI THI 2   

         

         

         

  

  
CÁN BỘ CHẤM THI 1    

  
CÁN BỘ CHẤM THI 2   

         

         

         

  Văn phòng khoa   Trưởng Bộ môn   
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Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.13  Lần ban hành: 01 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:          /QĐ-ĐHV 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Nghệ An, ngày       tháng     năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân 

hình thức Vừa làm vừa học 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học; 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường Trường Đại 
học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-ĐHV ngày 18/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Vinh ban hành Quy định ghi kết quả học tập trên Phụ lục văn bằng hệ vừa làm vừa học 
và đào tạo từ xa; 

Căn cứ Kết luận của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ Vừa làm vừa học 
của Trường Đại học Vinh tại phiên họp ngày       /      /2023;  

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng Cử nhân cho 49 sinh viên, lớp 
K62.D2.(CĐ)_GDTH. Trung tâm GDTX - HN tỉnh Nghệ An _C, khóa 62, ngành Giáo dục 
Tiểu học; hình thức Vừa làm vừa học tại Hội đồng thi Trường Đại học Vinh (có danh sách kèm 
theo). 
 Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 
 Địa bàn tuyển sinh: tỉnh Nghệ An 
 Đơn vị liên kết: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Nghệ An 
 Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  
 Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trưởng 
phòng Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Sư phạm; Trưởng các đơn vị có liên quan và các 
sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- Lưu: HCTH, GDTX. 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
PGS. TS. Trần Bá Tiến 

 



Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.13  Lần ban hành: 01 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

DANH SÁCH SINH VIÊN  
Được công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân 

Ngành Giáo dục Tiểu học, Hình thức: Vừa làm vừa học, khóa 62;  
K62.D2.(CĐ)_GDTH. Trung tâm GDTX - HN tỉnh Nghệ An _C; 

Đối tượng: đã tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 
Địa bàn tuyển sinh: tỉnh Nghệ An 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHV ngày       tháng     năm 2023 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Điểm 
TBCHT 

Xếp loại Ghi chú 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

Ấn định danh sách này có ..... sinh viên./. 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

PGS. TS. Trần Bá Tiến 

 



 

Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.14  Lần ban hành: 01 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:          /QĐ-ĐHV 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Nghệ An, ngày       tháng     năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc thành lập Hội đồng xét Tốt nghiệp đại học 

hệ Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại 
học; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường 
Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Vinh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ Vừa làm vừa học, Đào tạo từ 
xa gồm các thành viên có tên sau đây: 
 1. Ông Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng    - Chủ tịch 
 2. Ông Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng    - Phó Chủ tịch 
 3. Ông Đinh Trung Thành, Giám đốc Trung tâm GDTX  - Ủy viên trực  
 4. Ông Bùi Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX  - Ủy viên  
 5. Ông Lê Hoài Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX  - Ủy viên 
 6. Ông Hoàng Việt Dũng, Trưởng phòng KH - TC    - Ủy viên 
 7. Ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng TTr - PC   - Ủy viên 
 8. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm ĐBCL  - Ủy viên 
 9. Ông Lê Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm CNTT   - Ủy viên 
 10. Ông Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng HCTH   - Ủy viên 
 11. Bà Đặng Thị Thu, Trưởng phòng CTCT - HSSV  - Ủy viên 
 12. Các ủy viên: Hiệu trưởng các Trường: Kinh tế; Sư phạm; KHXH & NV; Trưởng 
các khoa, viện đào tạo.  



 

Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.14  Lần ban hành: 01 
 

 Điều 2. Cử các Ông (Bà) sau đây vào Ban thư ký giúp việc Hội đồng: 
1. Ông Ngô Đức Nhàn, Chuyên viên Trung tâm GDTX 
2. Ông Nguyễn Năng Hùng, Chuyên viên Trung tâm GDTX 
3. Ông Trần Đình Diệu, Chuyên viên Phòng KH - TC 
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng HCTH 

 Điều 3. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện việc xét tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa 
học, Đào tạo từ xa theo các văn bản quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và của Trường Đại học Vinh 
 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 Trưởng các đơn vị: Giáo dục thường xuyên, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính 
Tổng hợp; Trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ GD&ĐT (để b/c) 
- Lưu: HCTH, GDTX. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng 
 

 



 

Mã hiệu: QT.GDTX.01/BM.15  Lần ban hành: 01 
 

 

                                                     

TT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch
Xếp loại 

TN
Số hiệu 
văn bằng

Số vào sổ gốc
 cấp văn bằng

Người nhận văn bằng
(Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú

1 213714020201855 Nguyễn Thị Vân Anh 18/11/1975 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060905 ĐH2/2023-3341/QĐ1601-01

2 213714020201059 Nguyễn Thị Vân Anh 19/08/1999 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Giỏi ĐHV/C 00060906 ĐH2/2023-3342/QĐ1601-02

3 213714020201738 Trần Thị Lan Anh 01/05/1991 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Giỏi ĐHV/C 00060907 ĐH2/2023-3343/QĐ1601-03

4 213714020201752 Võ Thị Phương Anh 05/10/1994 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060908 ĐH2/2023-3344/QĐ1601-04

5 213714020201736 Vũ Thị Thu Anh 21/10/1975 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060909 ĐH2/2023-3345/QĐ1601-05

6 213714020200896 Võ Thị Ngọc Ánh 29/10/1997 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060910 ĐH2/2023-3346/QĐ1601-06

7 213714020201013 Đinh Thị Ân 15/03/1995 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Giỏi ĐHV/C 00060911 ĐH2/2023-3347/QĐ1601-07

8 213714020201739 Vũ Thị Âu 24/12/1980 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060912 ĐH2/2023-3348/QĐ1601-08

9 213714020201015 Sầm Lan Chi 20/12/1995 Nghệ An Nữ Thái Việt Nam Khá ĐHV/C 00060913 ĐH2/2023-3349/QĐ1601-09

10 213714020201016 Thái Huy Đàm 04/07/1980 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060914 ĐH2/2023-3350/QĐ1601-10

11 213714020200920 Nguyễn Thị Đào 27/10/1973 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060915 ĐH2/2023-3351/QĐ1601-11

12 213714020201856 Lương Thị Định 27/03/1974 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060916 ĐH2/2023-3352/QĐ1601-12

13 213714020201740 Trần Thị Huyền Đức 22/07/2000 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060917 ĐH2/2023-3353/QĐ1601-13

14 213714020200898 Nguyễn Thị Hải Đường 18/11/1976 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060918 ĐH2/2023-3354/QĐ1601-14

15 213714020201741 Vi Thị Hà 30/03/1994 Nghệ An Nữ Thái Việt Nam Khá ĐHV/C 00060919 ĐH2/2023-3355/QĐ1601-15

16 213714020201017 Vi Thị Như Hà 21/06/2000 Nghệ An Nữ Thái Việt Nam Khá ĐHV/C 00060920 ĐH2/2023-3356/QĐ1601-16

17 213714020201857 Nguyễn Thị Hải 10/08/1976 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060921 ĐH2/2023-3357/QĐ1601-17

18 213714020201018 Nguyễn Thị Hải 18/04/1981 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Giỏi ĐHV/C 00060922 ĐH2/2023-3358/QĐ1601-18

19 213714020200899 Phan Thị Hải 06/06/1974 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060923 ĐH2/2023-3359/QĐ1601-19

20 213714020200900 Trần Thị Hải 15/07/1975 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060924 ĐH2/2023-3360/QĐ1601-20

21 213714020201022 Nguyễn Thị Hạnh 03/10/2000 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060925 ĐH2/2023-3361/QĐ1601-21

22 213714020200901 Phan Thị Hạnh 15/03/1975 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060926 ĐH2/2023-3362/QĐ1601-22

23 213714020201021 Võ Thị Bích Hạnh 24/01/1973 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060927 ĐH2/2023-3363/QĐ1601-23

24 213714020201020 Đinh Thị Hằng 20/01/1998 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Khá ĐHV/C 00060928 ĐH2/2023-3364/QĐ1601-24

25 213714020201019 Nguyễn Thị Thu Hằng 07/08/2000 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam Giỏi ĐHV/C 00060929 ĐH2/2023-3365/QĐ1601-25

HIỆU TRƯỞNG
Nghệ An, ngày 05 tháng 7 năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Khóa học: 2021 - 2023       Ngành đào tạo: Giáo dục tiểu học Năm tốt nghiệp: 2023

Họ và tên 

Ấn định danh sách có 25 người 

Lớp: K62.D2.(CĐ)_GDTH. GDTX - HN tỉnh Nghệ An_A

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học; 
Đơn vị liên kết/ Nơi đặt lớp: Trung tâm GDTX - HN Nghệ An

Quyết định công nhận tốt nghiệp Số 1601 QĐ-ĐHV ngày 05 tháng 7 năm 2023;


